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2. KHOA PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Bộ môn Ngoại ngữ
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Tiếng Anh cơ bản 3 
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Chương trình tiếng Anh cơ bản 4 dành cho chương trình đại trà là chương trình thứ bốn trong bốn chương trình đào tạo tiếng Anh hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  

· Các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh như cấu trúc diễn đạt mong ước, ý định tuơng lai, thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, câu điều kiện.

· Những từ vựng được sử dụng để miêu tả kỳ nghỉ, ước mơ, hoài bão, các đặc điểm tự nhiên, địa lý,vv…
· Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, đọc, nói, viết ở bậc 3 (B1) trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương đương với 500 điểm bài thi TOEIC. 
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị được trang bị đầy đủ về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ, cụ thể:
	Ký hiệu
	Mục tiêu học phần

	G1
	Về kiến thức: 

Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... 



	G2
	Về kĩ năng: 

- Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.  

- Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. 

- Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.

	G3
	Về thái độ: 

- Có thái độ học tập nghiêm túc;
- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

- Luôn có thái độ, cách cư xử đúng mực với thầy cô cũng như với bạn bè.


6. CHUẨN ĐẦU RA: 
	Mục tiêu học phần
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mã chuẩn đầu ra CTĐT tương ứng

	G1
	[1] Ngữ âm

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu mặc dù đôi lúc giọng vẫn chưa tự nhiên và thỉnh thoảng còn phát âm sai.

- Có thể nói dài mà vẫn có thể hiểu được, mặc dù còn khó khăn diễn đạt lại về cấu trúc và từ vựng, đặc biệt là khi nói dài và tự do. 
 [2]Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Giao tiếp được một cách khá chính xác trong những ngữ cảnh quen thuộc; nhìn chung, có khả năng kiểm soát tốt mặc dù còn có sự ảnh hưởng đáng kể của tiếng mẹ đẻ.

- Có thể còn mắc lỗi, nhưng người sử dụng vẫn thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt. 

- Sử dụng được một cách khá chính xác những mẫu câu thường dùng liên quan tới những tình huống quen thuộc. 
[3]Từ vựng:  

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Có đủ vốn từ để diễn đạt bản thân, tuy còn vòng vo, về hầu hết các chủ đề liên quan đời sống hằng ngày như gia đình, thói quen, sở thích, công việc, du lịch và các sự kiện đang diễn ra.

- Có đủ vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh. 

- Có đủ vốn từ vựng để diễn đạt mong muốn bản thân với một chút do dự hay viết lòng vòng về các chủ đề như gia đình, sở thích, đam mê, công việc, du lịch, các sự kiện đang diễn ra, nhưng do giới hạn về mặt từ vựng nên đôi chỗ viết lặp và thể hiện khó khăn trong cách trình bày.
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	G2
	[4]  Kỹ năng đọc

Kết thúc chương trình, sinh viên: 

- Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình.

- Có thể xác định các kết luận chính trong các văn bản nghị luận có sử dụng các tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.

- Có thể nhận diện mạch lập luận của văn bản đang đọc, dù không nhất thiết phải thật chi tiết.

- Có thể hiểu các đoạn mô tả sự kiện, cảm xúc và lời chúc trong các thư từ cá nhân đủ để đáp lại cho người viết.

- Có thể hiểu các hướng dẫn sử dụng được viết rõ ràng, mạch lạc cho một thiết bị cụ thể. 

[5]Kỹ năng nghe

Kết thúc chương trình, sinh viên 

- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày.

- Có thể hiểu được ý chính của các hội thoại mở rộng nếu lời nói được diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ chuẩn mực.

- Có thể theo dõi và hiểu được các bài giảng hay cuộc nói chuyện về đề tài quen thuộc hoặc trong phạm vi chuyên môn của mình nếu được diễn đạt một cách đơn giản với cấu trúc rõ ràng

- Có thể hiểu, làm theo được các thông tin kỹ thuật đơn giản như hướng dẫn vận hành các thiết bị thông dụng. 

- Có thể hiểu các chỉ dẫn chi tiết (ví dụ như các hướng dẫn về giao thông).

- Có thể hiểu các ý chính của các chương trình điểm tin trên đài phát thanh và những nội dung phỏng vấn, phóng sự, phim thời sự có hình ảnh minh họa cho nội dung cốt truyện được diễn đạt rõ ràng và bằng ngôn ngữ đơn giản.

- Có thể nắm bắt được các ý chính trong các chương trình phát thanh và truyền hình về các đề tài quen thuộc và được diễn đạt tương đối chậm và rõ ràng.

- Có thể hiểu một phần tương đối nội dung các chương trình phát thanh và truyền hình về các chủ điểm mà bản thân quan tâm, ví dụ như các cuộc phỏng vấn, các bài giảng ngắn và các bản tin được diễn đạt tương đối chậm và rõ ràng.

[6]Kỹ năng nói

Kết thúc chương trình, sinh viên: 

- Có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày.

- Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm.

- Có thể trình bày, mô tả bằng các diễn ngôn đơn giản về một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi thuộc các chủ đề quen thuộc.

- Có thể kể chi tiết về kinh nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình.

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng.

- Có thể trình bày những bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc hoặc lĩnh vực bản thân quan tâm một cách rõ ràng để người nghe dễ dàng theo dõi vì những điểm chính đã được giải thích với độ chính xác hợp lý.

- Có thể trả lời những câu hỏi về bài trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại khi câu hỏi quá nhanh.

- Có thể diễn đạt cảm xúc và ứng xử trước những cảm xúc như ngạc nhiên, vui, buồn, quan tâm và thờ ơ.

- Có thể xử lý hầu hết các tình huống phát sinh trong khi đi du lịch, tổ chức cho chuyến du lịch như đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài.

- Có thể xử lý những tình huống bất thường ở các cửa hàng, bưu điện, ngân hàng ví dụ như trả lại hàng hoặc khiếu nại về sản phẩm. 

- Có thể giải thích một vấn đề phát sinh và làm rõ nguyên nhân để nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng phải nhượng bộ.

[7]Kỹ năng viết

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Có thể miêu tả chi tiết, dễ hiểu về những chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm. 

- Có thể viết về các trải nghiệm, miêu tả cảm giác và phản ứng trong một bài viết đơn giản, có tính liên kết. 

- Có thể viết kể lại một câu chuyện.

- Có thể viết email liên quan đến công việc, tin tức hằng ngày
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	G3
	[8]  VỀ KỸ NĂNG KHÁC:

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Thuyết trình theo nhóm về một chủ đề cho giới hạn thời gian chuẩn bị;

- Tổ chức và làm việc theo nhóm.

- Tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet để phục vụ cho môn học.  

[9]  VỀ THÁI ĐỘ:

- Có thái độ học tập nghiêm túc;

- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

-  Có thái độ đúng mực với giảng viên và bạn bè
	18


7. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN
	STT

(1)
	Nội dung

(2)
	Tổng số 

tiết trên lớp 

(3)=(4) + (5)


	Trong đó
	Mã chuẩn đầu ra học phần

(7)

	
	
	
	Lý thuyết

(tiết)

(4)
	Thực hành/bài tập/thảo luận/ kiểm tra trên lớp

(tiết)

(5)
	Thực hành ở nhà (tiết)

(6)
	

	1
	Unit 7
	8
	3
	5
	3
	[1],[2],[3],[6],[7],[8],[9]

	2
	Unit 8
	8
	3
	5
	3
	[1],[2],[3],[6],[7],[8],[9]

	3
	Unit 9
	8
	3
	5
	3
	[1],[2],[3],[6],[7],[8],[9]

	4
	Unit 10
	8
	3
	5
	3
	[1],[2],[3],[5],[8],[9]

	5
	Unit 11
	8
	3
	5
	3
	[1],[2],[3],[5],[8],[9]

	6
	Midterm Presentation
	2
	
	2
	
	[1],[2],[3],[5],[8],[9]

	7
	Revision 
	3
	
	3
	
	[1],[2],[3],[5],[8],[9]

	
	CỘNG
	45
	20
	25
	15
	


NỘI DUNG CHI TIẾT

	Kỹ năng 
	Unit/

Course Book
	Contents
	Mục tiêu
	No. of hours

	
	
	
	Kỹ năng ngôn ngữ
	Kiến thức ngôn ngữ
	

	4 skills


	Unit 7:
Have a great trip 
	· Reading: understand attitudes and opinions. 

· Vocabulary: use lexical items related to travelling and holiday.

· Grammar: use question tags, subject and object questions, past perfect simple, and past perfect continuous.

· Listening: understand options.

· Speaking: describe details: photo description. 

· Writing: narrative tenses, and to write a story.
	+ Reading: understand attitudes and opinions.
+ Listening: understand options.
+ Speaking: describe details: photo description.
+ Writing: narrative tenses, and to write a story.
	+ Vocabulary: use lexical items related to travelling and holiday.
+ Grammar: question tags, subject and object questions, past perfect simple, and past perfect continuous.
	04



	
	
	· 
	
	
	04



	4 skills


	Unit 8
My own time
	·  Reading: checking the information; multiple choice with five short texts
· Vocabulary: free-time activities and verbs of opinion
· Grammar: Modals and semi-modals (1)
· Listening: predicting what you will hear; multiple choice with picture opinions
	+ Reading: checking the information; multiple choice with five short texts 
+ Listening: predicting what you will hear; multiple choice with picture opinions 
+ Speaking: listening to the questions; elaboration questions
+ Writing: linking words and phrases; adding details; writing an article 


	+ Vocabulary: free-time activities and verbs of opinion, phrasal verbs; adjectives
+ Grammar: Modals and semi-modals

	04

	
	
	·  Speaking: listening to the questions; elaboration questions
· Vocabulary: phrasal verbs; adjectives
· Grammar: Modals and semi-modals (2)
· Writing: linking words and phrases; adding details; writing an article
· Video: the tables
	
	
	04

	4 skills
	Unit 9
Digital World

	· Reading: Identifying topics, matching sentences to gaps
· Vocabulary: computer and technology
· Grammar: the passive (1); passive sentences with modals; by and with
· Listening: multiple choice with one conversation
· Live well, study well: usning social media, keeping it positive
	+ Reading: Identifying topics, matching sentences to gaps
+ Listening: multiple choice with one conversation 
+ Speaking: being fair; advantages and disadvantages task
+ Writing: write an opinion essay
	+ Vocabulary: computer and technology, prepositions
+ Grammar: the passive; passive sentences with modals; by and with
	04


	
	
	· Speaking: being fair; advantages and disadvantages task
· Vocabulary: technology verbs, prepositions
· Grammar: the passive (2)
· Writing: write an opinion essay
	
	
	04

	4 skills
	Unit 10:
Show time

	· Reading: Understanding key information; multiple choice with 5 short texts
· Vocabulary: Film and TV; phrasal verbs;

· Grammar: Reported speech; statements; 

changes to pronouns; possessives, time & place; 
· Listening: Completing information; Gap fill
	+ Reading: Understanding key information; multiple choice with 5 short texts
+ Listening: Completing information; Gap fill
	+ Vocabulary: Film and TV; phrasal verbs; Predicting possible answers; Multiple-choice cloze
 + Grammar: Reported speech; statements; 

changes to pronouns; possessives, time & place; questions and requests

	04

	Revision and Midterm Test
	04

	
	Unit 10 (cont)


	· Speaking: Guessing and giving reasons; Photo description
· Vocabulary: Predicting possible answers; Multiple-choice cloze
· Grammar: questions and requests
· Writing: Showing the order of events; Checking your story; Writing a story
· Video: Filming hummingbirds in slow motion
	+ Speaking: Guessing and giving reasons; Photo description 
+ Writing: Showing the order of events; Checking your story; Writing a story
	
	04

	4 skils
	Unit 11:
Life lessons

	· Reading: finding distractors, matching people to texts
· Vocabulary:  Education
· Listening: listening for feeling, multiple choice
· Live well, study well: 
	+ Reading: finding distractors, matching people to texts
+ Listening: listening for feeling, multiple choice
+ Speaking: agreeing on an option, picture discussion
+ Writing: linking words and phrases, stating facts and opinion, writing a letter

	+ Vocabulary:  Education, Prepositions
+ Grammar: The Causative, -ing form, infinitive
	04

	
	
	· Speaking: agreeing on an option, picture discussion
· Vocabulary: Prepositions
· Grammar: The Causative, -ing form, infinitive
· Writing: linking words and phrases, stating facts and opinion, writing a letter
	
	
	04

	4 skills
	Revision + Grading 
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8. GIÁO TRÌNH:
Stannett, K. (2020, November 9). New Close-up B1-2: Student’s Book (3rd ed.). CENGAGE Learning Custom

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Raymond Murphy, William R. Smarter & Joseph Chapple. 2017. Basic Grammar In Use.
2. Keith S. Folse, Vokoun & Solomon. Great Writing 2 – third edition.

3. Raymond Murphy. 2007. Essential English Grammar. Cambridge University Press.

4. Betty Schrampfer Azar – Stacy A. Hagen. 2009. Understanding and Using English Grammar, Vol. A, 4th Edition. Pearson Education ESL.

5. A.J Thomson, A.V.Martinet. 1986. A Practical English Grammar 4th Edition 

 Oxford University Press.
7. http://www.pearsonlongman.com/newcuttingedge/nced/index.html

8. https://www.talkenglish.com 
9. https://www.hellochao.vn

10. https://www.britishcouncil.vn/hoc-tieng-anh/hoc-tieng-anh-truc-tuyen/web-hoc-tieng-anh
11. https://vi.duolingo.com/
10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

10.1. Phương pháp dạy - học

	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp học
	Phương pháp bổ trợ quá trình dạy và học

	- Phương pháp dạy “lấy người học làm trung tâm”
- Thảo luận

- Bài tập vận dụng 
- Nghiên cứu tình huống

- Dạy và học các kĩ năng kết hợp

- Dạy và học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

	- Nghe giảng

- Thảo luận 

- Nghiên cứu tình huống

- Thực hành

- Tự nghiên cứu


	- Phương pháp động tư duy

- Phương pháp trao đổi từng cặp

- Phương pháp hoạt động nhóm



10.2. Phương thức kiểm tra/đánh giá

	STT
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Tỷ trọng
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Kiểm tra quá trình
	Đánh giá thái độ học tập
	Kiêm tra mức độ chuyên cân, hoàn thành bài tập được giao, tích cực thào luân, trao đổi các vấn đề có liên quan trên lớp.
	20%
	- Tích cực trên lớp,(10%)

- Đi học và chuẩn bị bài đầy đủ(10%)

	2
	Bài tập thực hành
	Kiểm tra kiến thức, kỹ năng đã học.
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng, kỹ năng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	20%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (10%)

- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (10%)

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức đã học
	Đánh giá mức độ nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với các vấn đề của học phần
	
	

	4
	Thi kết thúc học phần
	Kiểm tra toàn bộ kiến thức đã học
	Đánh giá tổng quát nhận thức và sự vận dụng của sinh viên đối với nội dung học của cả học phần
	60%
	- Đáp ứng yêu cầu kiến thức (45%)

- Đáp ứng yêu cầu kỹ năng (15%)


11. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

· Sau mỗi ngày học, xem lại toàn bộ nội dung học tập của buổi ngày hôm đó. 

· Lên lịch tự học cố định cho môn tiếng Anh mỗi ngày. Hãy chọn một khoảng thời gian học tập thích hợp và thực hiện đều đặn theo lịch trình đó. Có thể chọn những chủ đề mình quan tâm trước, để tạo hứng thú trong học tập. 

· Vận dụng những gì học được vào thực tế. Tạo thói quen đọc, viết, nói tiếng Anh mỗi ngày trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. 

· Một số hình thức tự học hiệu quả như học qua bài hát, học từ vựng qua phim ảnh, các bản tin thời sự bằng tiếng Anh, các buổi nói chuyện bằng tiếng Anh.vv…

· Học qua một số phần mềm tự học tiếng anh như: Elsa, Duolingo, OLPC, 4English, Busuu, Memorise, FluentU, Cake -Tiếng Anh giao tiếp miễn phí, EF English town, vv…







    Hà Nội, ngày       tháng      năm 20
        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
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